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NHỮNG TỪ VIẾT TẮT HOẶC KÝ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN VĂN 

A/F: Tỷ lệ (A/F) giữa độ phong phú (abundance) và tần suất (frequency) 

của mỗi loài đƣợc sử dụng để xác định các dạng phân bố không gian của 

loài đó trong quần xã thực vật nghiên cứu 

DR: Đồng Rui 

ĐTQH : Điều tra quy hoạch 

IVI: Chỉ số giá trị quan trọng (Importance Value Index - IVI) 

H’: Chỉ số đa dạng theo công thức Shannon và Weiner (1963) 

HST: Hệ sinh thái 

NC: Nghiên cứu 

NTTS: Nuôi trồng thủy sản  

PL: Phù Long 

TVNM: Thực vật ngập mặn 

RNM : Rừng ngập mặn 
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PHẦN I. MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do chọn đề tài 

Hệ sinh thái (HST) rừng ngập mặn (RNM) là nơi chuyển tiếp giữa môi 

trƣờng biển và đất liền và là HST đặc trƣng cho các vùng biển nhiệt đới và cận 

nhiệt đới. Các loài thực vật ngập mặn (TVNM) phát triển tốt trên khu vực bãi 

lầy ven biển, cửa sông hoặc dọc theo các kênh rạch ven biển và chịu ảnh 

hƣởng trực tiếp của cả biển và lục địa. Các kết quả nghiên cứu và hoạt động 

thực tiễn đã cho thấy, HST RNM có vai trò quan trọng đối với sự phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trƣờng, đặc biệt là đối với đời sống của cƣ dân ven biển. 

RNM không những chỉ cung cấp cho ngƣời dân ven biển nguồn lâm sản (than, 

củi, tanin...), nguồn lợi hải sản có giá trị cao, mà còn có vai trò rất quan trọng 

trong việc chắn gió, chắn sóng, bảo vệ cƣ dân và các công trình ven biển.  

Khởi đầu cho sự hình thành HST RNM là thảm TVNM. Đây là những 

loài thực vật bậc cao có khả năng tồn tại và phát triển trên các bãi lầy, thƣờng 

xuyên (hoặc định kỳ) ngập nƣớc mặn hoặc lợ. Sự phát triển của thảm TVNM 

trên các bãi bùn lầy, ngập mặn ven biển đã tạo nên HST RNM với năng suất sinh 

học cao, trữ lƣợng lớn và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Chính 

những sản phẩm của thảm TVNM (cành, lá) là nguồn cung cấp mùn bã hữu cơ, 

hệ thống rễ thở làm tăng khả năng bồi lắng, giữ chất dinh dƣỡng, nơi cƣ trú và bãi 

đẻ an toàn cho nhiều loài thủy sản quý hiếm.  

Trong nhiều năm vừa qua, sự bùng phát của phong trào nuôi trồng thủy 

sản ven biển, sự phát triển của đô thị, cũng nhƣ xây dựng các công trình ven 

biển đã làm suy giảm đáng kể diện tích RNM. Sau thời gian dài, RNM  chƣa 

thực sự đƣợc quan tâm và chỉ đƣợc xem nhƣ địa điểm khai thác các lợi ích kinh 

tế trƣớc mắt nên HST này bị khai thác tới mức cạn kiệt, môi trƣờng bị suy thoái 

và ô nhiễm ảnh hƣởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sông cƣ dân ven biển. 

Hiện nay, với sự quan tâm của Chính phủ (chƣơng trình trồng phục hồi 

RNM, chính sách giao rừng cho từng hộ dân, hỗ trợ nuôi trồng hải sản trong 

RNM,…), đồng thời nhận thức của ngƣời dân về vai trò RNM  ngày càng nâng 
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cao nên RNM  đang đƣợc phục hồi về cả quy mô và chất lƣợng. Kết quả là trong 

thời gian ngắn (khoảng 10 năm) thảm TVNM ở Việt Nam nói chung và khu vực 

ven biển Bắc bộ nói riêng đã có nhiều thay đổi cả về diện tích và cấu trúc phân 

bố. Chính vì vậy, cần phải có những nghiên cứu chi tiết về thành phần loài, phân 

bố, diện tích và cấu trúc thảm TVNM, nhằm đánh giá đƣợc khả năng phục hồi 

cũng nhƣ diễn thế tự nhiên của HST RNM. Từ đó, việc nghiên cứu làm cơ sở đề 

xuất các giải pháp quản lý, phục hồi, bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững 

RNM là rất cần thiết. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế và trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ sinh 

học, sự đồng ý của cơ sở đào tạo chúng tôi thực hiện luận văn cao học có tên: 

Nghiên cứu, đánh giá sự biến động thảm Thực vật ngập mặn khu vực Đồng 

Rui (Quảng Ninh) và Phù Long (Hải Phòng). 

1.2. Mục tiêu và giới hạn của đề tài 

1.2.1. Mục tiêu 

+ Đánh giá hiện trạng và biến động về cấu trúc thành phần loài, cấu trúc 

phân tầng, mật độ che phủ, diện tích phân bố của TVNM khu vực nghiên cứu và 

nguyên nhân sự biến động đó. 

+ Đánh giá khả năng phục hồi và đề xuất các mô hình bảo tồn, khai thác 

và phát triển bền vững RNM  khu vực nghiên cứu. 

1.2.2. Giới hạn của  

+ Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về thảm TVNM 

phân bố ở khu vực xã Đồng Rui (Tiên Yên, Quảng Ninh) và xã Phù Long (Cát 

Hải, Hải Phòng). 
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PHẦN II. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu 

2.1.1. Khu vực xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh 

Khu vực nghiên cứu là xã đảo Đồng Rui (Tiên Yên, Quảng Ninh). Nằm 

trong vịnh Tiên Yên – Hà Cối, ven bờ cửa sông Tiên Yên – Ba Chẽ. Vùng cửa 

sông Tiên Yên – Ba Chẽ đƣợc giới hạn đƣờng bờ từ Đầm Hà đến Cửa Ông, phía 

ngoài là các lạch triều sâu ngăn cách với hệ thống đảo chắn Cái Bầu, Cái Chiên 

tạo thành cửa sông hình phiễu Tiên Yên – Ba Chẽ. Sông Tiên Yên có lƣu lƣợng 

lớn nhất là 4.090 m
3
/s, nhỏ nhất là 1,45 m

3
/s, tổng lƣợng nƣớc 0,66x10

9
 m

3
/năm. 

Hàm lƣợng vật lơ lửng lớn nhất 596 kg/m
3
, nhỏ nhất 4,0 g/m

3
, trung bình 54,5 

m
3
. Tổng lƣợng cát biển là 0,0347x10

3
/tấn/năm. Sông suối ở khu vực này ngắn 

và có độ dốc cao nhƣng điểm này nằm trong vịnh kín, có hệ thống đảo chắn gió, 

chắn sóng ngoài, nhờ thế mà phù sa chuyển ra sông đƣợc ngƣng đọng lại ở bờ 

vịnh. Nhờ vậy mà xã đảo Đồng Rui có lƣợng phù sa khá lớn trong khu vực, đây 

là điều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển của cây ngập mặn. Thủy triều ở khu 

vực này có tính chất thuần nhất: chế độ nhật triều, biên độ triều lớn (4 m) tạo 

cho vùng của sông Tiên Yên có những bãi triều rộng, tuy nhiên do sông ở đây 

dốc nên cây ngập mặn không phân bố sâu vào nội địa. [7], [8], [17] 

Độ mặn tƣơng đối cao bình quân/năm là 26,6 %o, trung bình tháng cao 

nhất (tháng 2) là 30,4 %o, phù hợp với sinh trƣởng của các cây chịu mặn cao. [9] 

Sóng: tuy nằm trong khu vực chịu tác động mạnh của gió mùa và bão, 

nhƣng nhờ các quần đảo ở phía ngoài che chắn nên tác động của sóng yếu. Từ 

tháng 10 đến tháng 5 năm sau (mùa khô), độ cao của sóng lớn nhất ở đây là 0,75 

m. Về mùa mƣa bão sóng (tháng 6 đến 9) cao nhất là 1,5 – 2,5 m nhƣng rất ít khi 

xảy ra. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và phân bố của các 

loài ngập mặn. [9] 

Nhiệt độ không khí bình quân năm trong khu vực không thấp (22,6
0
C), 

nhiệt độ bình quân tháng thấp nhất là 15
0
C (tháng giêng). Về mùa đông, khi gió 

mùa đông bắc tràn xuống thì nhiệt độ không khí, nƣớc và đất giảm xuống đột 


